
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP THỰC HÀNH NGHỀ

LỚP: CÐN KT 18

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

TN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.022/10/1998AnVõ Thị Hoài04701810021

6.527/11/1999AnhLê Hoàng Mỹ04701810032

7.528/06/2000BảoNguyễn Quốc04701810073

9.506/01/1999ChiNgô Thị Kim04701810094

8.519/04/1995DuyMai Vũ Đức04701810125

7.503/02/2000ĐạiPhan Xuân04701810136

7.020/08/2000GiangTrần Nguyễn Trà04701810157

6.002/11/2000HảoNguyễn Thị Minh04701810168

8.527/04/1999HânLưu Gia04701810189

6.006/07/2000HiếuVõ Trung047018101910

6.518/03/1999HoaNguyễn Thị047018102011

6.002/04/2000HuyNguyễn Quốc047018102212

8.021/12/2000HuyềnNguyễn Thanh047018102513

7.007/04/1999HươngLương Mai Thu047018102614

6.505/12/2000KhanhLê047018102815

8.019/04/1999KhoaPhạm Trần Đăng047018102916

6.008/02/2000KhuyênLê Thị Ngọc047018103017

7.005/01/2000LinhLê Đình Thùy047018103218

8.001/10/1996LinhTrần Tùng047018103319

8.013/06/2000LinhVăng Ngọc Khánh047018103420

6.514/02/2000LoanPhan Thị Bích047018103521

4.021/12/2000LyNgô Thị Trúc047018104122

9.010/05/1999MạnhĐoàn Thị Kim047018104223

6.525/03/2000NgaNguyễn Thị Thanh047018104724

5.017/02/2000NgânĐặng Thị Kim047018104825

6.029/03/1999NgânLê Thị Thảo047018104926

9.530/04/2000NgânTrần Ngọc047018105027

6.013/08/2000PhụngNgô Mỹ047018106028

4.026/07/2000ThanhNguyễn Thị Lan047018106729

9.025/01/2000ThanhTrần Thiên047018106830

9.013/08/1999ThảoLê Thị Phương047018107131

7.505/01/1999ThuTrần Thị Hoài047018107432

9.012/06/2000ThưNguyễn Thị Anh047018107533
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

9.031/08/2000TiênPhạm Thị Kiều047018107634

6.516/04/2000TiềnHồ Kim047018107735

7.513/09/1999TiếnĐoàn Quốc047018107936

7.506/05/2000TrânNgô Mỹ047018108337

7.029/06/1999TrânPhạm Thị Thùy047018108438

5.019/04/2000TrựcHà Công047018108739

7.025/05/2000TuyềnNguyễn Thị Cát047018108940

5.022/03/2000TuyếtNguyễn Thị Ánh047018109041

7.020/10/1999TuyếtTrần Thị Ánh047018109142

5.003/07/2000UyênĐào Thị Thu047018109343

5.515/06/2000UyênNgô Thị Mỹ047018109444

6.029/01/1999VạnDương Ngọc047018109545

8.002/11/1995VũMai Quang047018109746

7.018/10/2000VyNgô Hoàng047018109947

HG-CÐNKT17-TN2/75.003/11/97TàiNguyễn Thanh047016105548

HG-CÐNKT17-TN2/77.026/10/98VinhNguyễn Quang047016108549

HG-CÐNKT17-TN2/76.018/05/99NgânNguyễn Thị Kim047017104650

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 12 tháng 04 năm 2021

0(0%)2(4%)6(12%)14(28%)13(26%)8(16%)7(14%)50(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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